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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

Trắc 

nghiêm 

Điểm 

Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Lê Văn Toàn 19/09/1992 Nghệ An 7 9 Đạt 

2  Bùi Thị Lệ Hằng 05/11/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

3  Lê Thị Hường 15/04/1973 Nghệ An 8 8 Đạt 

4  Lê Thị Nga 04/11/1978 Nghệ An 8 8 Đạt 

5  Trần Thị Nhàn 25/10/1972 Nghệ An 8 8 Đạt 

6  Nguyễn Thị Hồng Quế 01/06/1980 Nghệ An 8 8 Đạt 

7  Trần Thị Thu Dung 01/06/1989 Nghệ An 7 8 Đạt 

8  Nguyễn Thị  Soa 12/03/1988 Nghệ An 8 8 Đạt 

9  Nguyễn Thị Hằng Lê 23/10/1988 Nghệ An 8 8 Đạt 

10  Hồ Thị  Vinh 12/08/1980 Nghệ An 8 8 Đạt 

11  Nguyễn Trọng Cường 29/08/1992 Nghệ An 8 8 Đạt 

12  Nguyễn Thị Hải Thơ 04/09/1976 Nghệ An 7 8 Đạt 

13  Lý Kim  Chung 26/03/1976 Nghệ An 9 8 Đạt 

14  Hồ Quang Yên 10/06/1974 Quảng Bình 8 8 Đạt 


